PHẦN 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.Căn bậc hai số học của 49 là
A. 7	B. -7	C. 7 và -7	D.  và 

Câu 2. Điểm  thuộc đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3.Phurong trinh  có hai nghiệm là
A. 	B. 
C. 	D. 

Câu 4. Nếu  thì bất đẳng thức nào sau đây đúng
A. 



.	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phưong trinh  ?
A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: bookmark3]Câu 6.  Cho một điểm  bất kỳ nằm ngoài đường tròn . Đối xứng của  qua trục đối xứng của đường tròn nằm ở đâu?
A. Vẫn nằm ngoài đường tròn.
B. Nằm trên đường tròn.
C. Nằm trong đường tròn.
D. Không xác định.
[image: ]
Câu 7. Cho ngũ giác đều ABCDE nội tiếp đường tròn tâm O như hình. Phép quay thuận chiều tâm O biến điểm D thành điểm B thì các điểm C, B, A, E tương ứng thành các điểm: 
A. A, C, D,E.		B. B, A, E, D
C. A, E, D,C. 		D. B, E, D, A.

Câu 8. Cho tam giác  vuông tại  có . Tính tỉ số lượng giác (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).
A. .            B. .	C. .	D. .
Câu 9. Hai tiếp tuyến của đường tròn tại  và cắt nhau tại . Biết . Vẽ đường kính  của . Độ dài đoạn thẳng  là
A. .                            B.                             C. .	D. .
Câu 10. Một hình nón có diện tích xung quanh bằng , độ dài đường sinh bằng . Bán kính đáy của hình nón bằng: 
A. .	B..	C..	D. .
[bookmark: _Hlk168926154]Câu 11. Chọn một số chính phương nhỏ hơn . Không gian mẫu là:
A. .	B. .	
C. .		     D. .
Câu 12. Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thơi gian chạy 100 mét của các học sinh lớp 9A nhur sau:
	Thời gian (giây)
	
	
	
	

	Tần sồ tương đối
	
	
	
	



Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm số liệu  ?
A. 15	B. 15,5	C. 16	D. 16,5

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.












Câu 13. Một ô tô đi quãng đường  với vận tốc  km/h, rồi đi tiếp quãng đường  với vận tốc  Biết quãng đường  và  tổng cộng dài  và thời gian ô tô đi trên quãng đường  ít hơn thời gian ô tô đi trên quãng đường  là  phút. Gọi thời gian ô tô đi trên các quãng đường  và  lần lượt là 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
a) 
<NB> Điều kiện của 
b) 



<TH> Quãng đường  là quãng đường  là 
c) 


<TH>  Phương trình biểu diễn thời gian liên hệ thời gian ô tô đi trên quãng đường  và  quãng đường  là 
d) <VD> Thời gian ô tô đi hết đường  là 1,5 giờ.







Câu 14. Trên một cánh đồng cấy  ha giống lúa mới và  ha giống lúa cũ, thu hoạch được tất cả  tấn thóc. Biết rằng  ha trồng lúa mới thu hoạch được ít hơn ha trồng lúa cũ là  tấn. Gọi năng suất lúa mới và lúa cũ trên 1 ha lần lượt là  đơn vị: tấn/ ha.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
a) 
<NB> Điều kiện  
b) 

<TH> Tổng sản tượng thóc thu hoạch theo  là  (tấn)
c) 



<TH> Phương trình  thể hiện  ha trồng lúa mới thu hoạch được ít hơn ha trồng lúa cũ là  tấn.
d) 
<VD> Tăng suất lúa mới trên  ha là 5 tấn.











Câu 15. Cho tam giác  vuông tại  có , . Gọi là trung điểm của . Trên tia đối của tia  lấy điểm sao cho  đối xứng với qua .

a) <NB> Tứ giác  là tứ giác nội tiếp.

b) <TH> Tứ giác  là hình vuông.


c) <TH> Điểm là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác .


d) <VD> Tính diện tích đường tròn  là 
Câu 16. Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ.                                                                      
a) Các kết quả có thể xảy ra: (1, 2); (1; 3); (2, 3); (2;4).                             
b) Xác định số kết quả có thể xảy ra của các biến cố sau: “Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn” là 2 kết quả: (1, 3); (2, 4).           
c) Xác định số kết quả có thể xảy ra của các biến cố sau 𝐵: “Tích các số trên hai thẻ là số chẵn” là 3 kết quả: (1, 2); (1; 4); (2, 3).  
d) Xác xuất của biến cố: “Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn” là: .
PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.



Câu 17. Trong giờ  học môn Toán, cô giáo gọi hai bạn Khánh và Ngân theo thứ tự lên bảng để rút gọn hai biểu thức  và . Cô giáo nhận xét  hai bạn thực hiện rút  gọn các biểu thức trên đều đúng, sau đó cô gọi tiếp bạn Khuê thực hiện nhanh phép tính . Theo em, kết quả bạn Khuê tính ra là bao nhiêu? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).




Câu 18. Tìm  để đường thẳng đi qua hai điểm và 



Câu 19. Tính chiều cao của cây (đơn vị mét) trong hình bên, biết rằng người đo đứng cách cây  mét và khoảng cách từ mắt người đo đến mặt đất là  mét, góc ngắm bằng  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)  
[image: ]





Câu 20. Một xe tải phần thùng xe có dạng hình chữ nhật và  có chiều rộng là  chiều cao là  muốn đi qua một cái cổng hình Parabol (minh họa như hình vẽ bên). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là  và khoảng cách từ đỉnh cổng tới mỗi chân cổng là  (Bỏ qua bề dày của cổng). Khi đó chiều rộng lớn nhất (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2, đơn vị tính theo m)  của thùng xe tải trên để xe có thể đi qua được cổng trên là:…..  
[image: ]
3
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Câu 21. Một nhôm bạn An, Bình, Cẩm, Đào vẽ một vòng tròn bán kính 4m trên mặt đất và chơi một trò chơi. Các Bạn An, Bình,Cẩm, Đào lần lượt đứng ở các vị trí các điểm  trên đường tròn sao cho  . Khi đó Tổng khoảng cách lớn nhất của An với Bình và Cẩm với Dung là bao nhiêu? Kết quả tròn đến hàng phần chục



Câu 22. Gọi  là tập hợp của tất cả các số tự nhiên gồm  chữ số phân biệt được chọn từ các số . Tính xác suất để số được chọn là số chẵn (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).

PHẦN ĐÁP ÁN
PHẦN 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	B
	A
	B
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	C




PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.




	
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	a)
	S
	S
	Đ
	S

	b)
	S
	Đ
	S
	Đ

	c)
	S
	S
	Đ
	S

	d)
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ



PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

	Câu 
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Đáp án
	3,83
	-1
	5,7
	2,44
	11,3
	0,43



HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1.Căn bậc hai số học của 49 là 7


Câu 2.  Điểm  thuộc đồ thị hàm số  vì 4 = 4.12 
Câu 3. Vì a – b + c = 1+2025-2026 = 0 nên phương trình  có hai nghiệm là x1 = -1; x2 = 2026

Câu 4. 
Câu 5.  Giải hệ phương trình ta được nghiệm (1;-2)
Câu 6.  [image: ]Chọn A
Câu 7. Phép quay thuận chiều tâm O biến điểm D thành điểm B thì các điểm C, B, A, E tương ứng thành các điểm A, E, D,C
Câu 8. Theo định lý Py-ta-go ta có:
[image: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 8cm, AC = 6cm. Tính tỉ số lượng giác tanC. (làm tròn đến chữ số (ảnh 2)]
Xét tam giác ABC vuông tại C có:
[image: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 8cm, AC = 6cm. Tính tỉ số lượng giác tanC. (làm tròn đến chữ số (ảnh 3)]
Câu 9. Gọi H là giao của BC với AO
Xét (O) có hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại A nên AB = AC (tính chất)
Lại có OB = OC nên AO là đường trung trực của đoạn BC hay AO ⊥ BC tại H là trung điểm của BC
Xét tam giác BCD có H là trung điểm BC và O là trung điểm DC nên là đường trung bình của tam giác BCD
Suy ra BD = 2.OH

Xét tam giác ABO vuông tại B có BH là đường cao. Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: BO2 = OH. OA⇔  

Suy ra 
Câu 10. Bán kính đáy của hình nón: R = 12: 2 = 6 (cm)

Thể tích của hình nón: 
Câu 12. Giá trị đại diện cho nhóm số liệu  là (15+17):2 = 16

Câu 13. Điều kiện:  Chọn S
b) 



Quãng đường  đi với vận tốc 50 km/h nên độ dài quãng đường là  Quãng đường  đi với vận tốc 45 km/h nên độ dài quãng đường là 
Chọn S
c) 



thời gian ô tô đi trên quãng đường  ít hơn thời gian ô tô đi trên quãng đường  là 30p =  giờ, nên 
Chọn S
d) 




Tổng quãng đường  và  là 165 (km) và thời gian ô tô đi trên quãng đường  ít hơn thời gian ô tô đi trên quãng đường  là 30p =  giờ

Tìm được hệ phương trình:  ( thỏa mãn).


	Vậy thời gian ô tô đi hết quãng đường  là  giờ. 	Chọn Đ
Câu 14. 
a) 
Điều kiện: (vì tổng thu được là 460 tấn thóc) Chọn S
b) 
Vì cấy 60 ha lúa giống mới và 40 ha lúa giống cũ thu hoạch được tất cả  tấn Chọn Đ
c) 
Vì 3 ha trồng lúa mới thu họach được ít hơn 4 ha trồng lúa cũ là 1 tấn nên ta có phương trình  Chọn S
d) 
Ta có hệ phương trình:  ( thỏa mãn).

Vậy năng suất lúa mới trên  ha là 5 tấn. Chọn Đ
Câu 15. 
[image: ]


a) Ta có tứ giác là hình chữ nhật (tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường). Vậy tứ giác là tứ giác nội tiếp.
Chọn Đ

b) Ta có tứ giác là hình chữ nhật.
Chọn S


c) Ta có tứ giác  là hình chữ nhật nội tiếp đường tròn tâm .
Chọn Đ



d) Xét vuông tại , theo định lý Pythago ta có: 


Vậy diện tích đường tròn  là:
Chọn Đ
Câu 16. 
a) S Vì (1, 2); (1; 3); (1, 4);  (2, 3); (2, 4); (3, 4).                             
b) Đ
c) S Vì còn (2, 4); (3, 4)
d) Đ Vì ta có hai kết quả là (1, 3) và (2, 4) trong 6 kết quả có thể.
Câu 17. Ta có: 


 (do )






Câu 18. Đường thẳng đi qua điểm nên 2a + b = 1


Tương tự đường thẳng đi qua điểm nên -2a + b = -3
Từ đó ta có hệ phương trình với hai ẩn là a và b:




Cộng từng vế hai phương trình của hệ, ta được , suy ra 


Câu 19. Kẻ vuông góc với .
[image: ]


Người đo đứng cách cây  mét nên  m


Khoảng cách từ mắt người đo đến mặt đất là mét nên  m



Ta có  vuông tại ; đường cao 



Vậy chiều cao của cây là:  (m)
Câu 20. 
[image: ]










Giả sử trên mặt phẳng tọa độ, độ dài các đoạn thẳng được tính theo đơn vị mét. Do khoảng cách giữa hai chân cổng là  nên . Theo giả thiết ta có , áp dụng định lý Phytagore ta tính được:  vậy . Do  thuộc Parabol nên tọa độ điểm  thỏa mãn phương trình:  hay  và  .
Để đáp ứng chiều cao trước hết xe tải phải đi vào chính giữa cổng. 


Xét đường thẳng  ( Vì khoảng cách từ nóc thùng xe lên đỉnh O của cổng là 1,5m ). Đường thẳng này cắt Parabol tại 2 điểm có tọa độ thỏa mãn hệ: 



suy ra tọa độ hai giao điểm là: .


Để  xe tải có thể đi qua cổng được thì   nên chiều rộng lớn nhất của xe là  
Câu 21. 
[image: ]

Vẽ đường kính CE của đường tròn .


Ta có ,  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).


Từ đó ta có . Mặt khác theo giả thiết .




Kéo theo  . Vậy là hình thang.



Do hình thang  nội tiếp đường tròn  nên  là hình thang cân.

Kéo theo  (các cạnh bên của hình thang).



Từ đó ta có  (do  vuông tại ).


Áp dụng bất đẳng thức AM – GM  cho  ta có 







[bookmark: _GoBack]Câu 22. Gọi số tự nhiên có  chữ số phân biệt là .


+ Chọn : có  cách chọn;


+ Chọn : có  cách chọn;


+ Chọn : có  cách chọn;


Vậy có   cách chọn số tự nhiên có  chữ số phân biệt.
Để chọn được số chẵn thì:






 có cách chọn là ; và  số cách chọn không đổi, khi đó có thể chọn được số

Vậy xác suất để chọn được số chẵn là .
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